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TT TRUNG CẤP CHỈ TIÊU

SỐ LỚP

THCS

Prg 3 năm

SỐ LỚP

THPT

Prg 1 năm

CAO ĐẲNG CHỈ TIÊU SỐ LỚP

1 Tin học ứng dụng 100 1 0 Tin học ứng dụng 50 1

2 Thiết kế trang Web 100 0 0 Thiết kế trang Web 50 1

3
Công nghệ kỹ thuật phần cứng 

máy tính
100 1 0 Công nghệ kỹ thuật máy tính 50 1

4 Lập trình máy tính  100 1 0 Lập trình máy tính  50 1

5 An ninh mạng 0 0 0 An ninh mạng 50 1

6 Quản trị mạng máy tính 100 1 0 Quản trị mạng máy tính 100 2

TỔNG CỘNG 500 4 0 350 7

1 Tiếng Anh 50 1 Tiếng Anh 100 2

DỰ KIẾN SỐ LỚP KHÓA 2017

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN (TIẾNG ANH)

KHOA KINH TẾ
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TT TRUNG CẤP CHỈ TIÊU

SỐ LỚP

THCS

Prg 3 năm

SỐ LỚP

THPT

Prg 1 năm

CAO ĐẲNG CHỈ TIÊU SỐ LỚP

1 Tài chính doanh nghiệp 50 1 0 Tài chính doanh nghiệp 50 1

2 Kế toán doanh nghiệp 50 1 0 Kế toán doanh nghiệp 50 1

3
Quản trị doanh nghiệp vừa và 

nhỏ
50 1 0

Quản trị doanh nghiệp vừa và 

nhỏ
50 1

TỔNG CỘNG 150 3 0 150 3

1 Công nghệ hàn 0 0 0 0 0

2 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 100 1 0 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 150 3

3 Công nghệ chế tạo dụng cụ 100 0 0 Công nghệ chế tạo máy 150 3

4 Bảo trì thiết bị cơ điện 50 0 0 Bảo trì thiết bị cơ điện 100 2

5
Bảo trì hệ thống thiết bị công 

nghiệp
50 0 0

Bảo trì hệ thống thiết bị công 

nghiệp
100 2

6 Cắt gọt kim loại 100 1 0 Cắt gọt kim loại 50 1

TỔNG CỘNG 400 2 0 550 11

1 Công nghệ ô tô 250 4 0 Công nghệ ô tô 900 16

2 Công nghệ sơn tĩnh điện 50 0 0 Công nghệ sơn tĩnh điện 100 2

3 Công nghệ sơn ô tô 50 0 0

KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC
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TT TRUNG CẤP CHỈ TIÊU

SỐ LỚP

THCS

Prg 3 năm

SỐ LỚP

THPT

Prg 1 năm

CAO ĐẲNG CHỈ TIÊU SỐ LỚP

TỔNG CỘNG 350 4 0 1000 18

1 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 100 1 0 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 100 2

2
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa 

không khí
50 0 0

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa 

không khí
50 1

3 Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh 50 0 0
Vận hành, sửa chữa thiết bị 

lạnh
50 1

4 Lắp đặt thiết bị lạnh 50 1 0 Lắp đặt thiết bị lạnh 50 1

TỔNG CỘNG 250 2 0 250 5

1
Công nghệ kỹ thuật điện, điện 

tử
100 1 0

Công nghệ kỹ thuật điện, điện 

tử
100 2

2 Điện tử dân dụng 50 0 0 Điện tử dân dụng 50 1

3 Điện dân dụng 50 0 0 Điện dân dụng 50 1

4 Lắp đặt điện công trình 0 0 0 Lắp đặt điện công trình 50 1

5
Kỹ thuật lắp đặt điện và điều 

khiển trong công nghiệp
0 0 0

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều 

khiển trong công nghiệp
50 1

6 Kỹ thuật đài trạm viễn thông 0 0 0 Kỹ thuật đài trạm viễn thông 50 1

KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
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TT TRUNG CẤP CHỈ TIÊU

SỐ LỚP

THCS

Prg 3 năm

SỐ LỚP

THPT

Prg 1 năm

CAO ĐẲNG CHỈ TIÊU SỐ LỚP

7
Kỹ thuật truyền dẫn quang và 

vô tuyến
0 0 0

Kỹ thuật truyền dẫn quang và 

vô tuyến
50 1

8
Công nghệ kỹ thuật điều khiển 

tự động
50 0 0

Công nghệ kỹ thuật điều khiển 

và tự động hóa
50 1

9 Sửa chữa thiết bị tự động hóa 0 0 0 Sửa chữa thiết bị tự động hóa 50 1

10 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 50 0 0 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 50 1

11
Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết 

bị đầu cuối
0 0 0

Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết 

bị đầu cuối
50 1

12 Điện tử công nghiệp 50 1 0 Điện tử công nghiệp 50 1

13 Điện công nghiệp 50 1 0 Điện công nghiệp 50 1

TỔNG CỘNG 400 3 0 700 14

1 Công nghệ may và thời trang 50 1 0 Công nghệ may 50 1

2 Thiết kế thời trang 0 0 0 Thiết kế thời trang 0 0

3 May thời trang 50 0 0 May thời trang 50 1

4 Công nghệ may Veston 50 0 0 Công nghệ may Veston 50 1

TỔNG CỘNG 150 1 0 150 3

KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG
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TT TRUNG CẤP CHỈ TIÊU

SỐ LỚP

THCS

Prg 3 năm

SỐ LỚP

THPT

Prg 1 năm

CAO ĐẲNG CHỈ TIÊU SỐ LỚP

TỔNG CỘNG CÁC NGÀNH 2250 20 0 3250 63

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Văn Tấn

HIỆU TRƯỞNG
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